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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh năm 2025;  mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 

 

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, UBND xã báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2025; 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026, như sau: 

Phần I 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN  

KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2025 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; cơ cấu lại nông nghiệp và xây 

dựng nông thôn mới 

1.1. Cây lương thực:  

Sản xuất lương thực đảm bảo an ninh lương thực: Tổng diện tích cây 

lương thực có hạt đạt 1.210/1.169 ha, đạt 103,5% kế hoạch; tổng sản lượng 

lương thực có hạt đạt 5.828,6/5.699,06 tấn, đạt 102,27% kế hoạch cả năm1. 

1.2. Cây ăn quả: Hướng dẫn người dân thực hiện bảo vệ, chăm sóc 29,06 

ha cây ăn quả các loại2.  

1.3. Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp  

- Cà phê: Tổng diện tích 609,02/482,7 ha đạt 126,17% kế hoạch, trong đó 

trồng mới 426,32 ha. Diện tích cho thu hoạch quả 67,45 ha, sản lượng Cà phê 

nhân (20%) 165 tấn.  

- Mắc ca: Chăm sóc, bảo vệ 2.396,3 ha cây Mắc ca. Trong đó: diện tích 

thu hoạch khoảng 350 ha, sản lượng khoảng đạt 2.442,08 tấn; diện tích trồng 

mới năm 2025 là 306,9 ha, đạt 93,23% kế hoạch.  

Tiếp tục tuyên truyền đôn đốc người dân chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích 

Mắc ca, Cà phê hiện có; thường xuyên phối hợp kiểm tra, vận động các hộ dân 

làm cỏ, bón phân, tưới nước, xới đất, tủ gốc, tỉa cành, tạo tán cho cây Mắc ca 

 
1 Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 1.210/1.169 ha, đạt 103,55% KH. 

- Lúa Đông Xuân: Diện tích gieo trồng 309/307 ha KH, đạt 100,65% KH, năng suất đạt 61,07 tạ/ha, sản 

lượng đạt 1.887,1 tấn. 
- Lúa Mùa: Diện tích gieo trồng 489/487 ha, đạt 100,41% KH, năng suất đạt 57,82 tạ/ha, sản lượng đạt 

2.827,3 tấn. 

- Ngô Xuân: 274 /270 ha, đạt 101,48% kế hoạch, năng suất đạt 29,45 tạ/ha; sản lượng đạt 807,0 tấn. 

- Ngô vụ thu: 115/90 ha, đạt 127,8 % KH, năng suất ước đạt 24,52 tạ/ha, sản lượng ước đạt 282,0 tấn.  

- Ngô vụ đông: 23/15 ha, đạt 153,3 % KH; năng suất ước đạt 10,96 tạ/ha; sản lượng ước đạt 25,2 tấn. 
2 Mít Thái 0,7 ha, sản lượng đạt 1,26 tấn; Xoài 10,06 ha, sản lượng đạt 9,56 tấn; Nhãn 2,0 ha, sản lượng 

đạt 24 tấn; Bưởi 2 ha, sản lượng đạt 3 tấn. 
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đảm bảo kỹ thuật. 

Triển khai cho các hộ dân đăng ký diện tích trồng cây Mắc ca, Cà phê 

năm 2026 để tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên các diện tích đất nương 

rẫy canh tác kém hiệu quả, trồng xen canh cây Mắc ca và Cà phê nhằm tăng giá 

trị sản xuất trên một diện tích đất. Diện tích đăng ký trồng mới năm 2026: 208,5 

ha cây Mắc ca (trồng thuần: 27 ha, trồng xen 181 ha); 552,1 ha cây Cà phê 

(trồng thuần: 156,4 ha, trồng xen 395,6 ha). 

- Rau màu: 7,3 ha, sản lượng ước đạt 12,25 tấn. 

- Đang triển khai trồng ớt tại bản Phung với diện tích 5,5 ha.  

1.4. Chăn nuôi, thủy sản:  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2025: 

tổng đàn trâu: 1.560 con; tổng đàn bò: 3.212 con; tổng đàn lợn: 9.850 con; tổng 

đàn gia cầm: 138.862 con. 

Từ tháng 9 đến nay, trên địa bàn xã xảy ra dịch Tả lợn Châu Phi làm chết 

309 con lợn với tổng trọng lượng là 15.749 kg của 92 hộ gia đình thuộc 15 bản 

trên địa bàn. 100% số lợn chết do dịch được tiêu hủy theo quy định, hướng dẫn 

người dân tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi và môi trường.  

UBND xã triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng 

trâu, bò cho 30/40 bản nông nghiệp trên địa bàn xã với tổng số: 3.000 liều. Đang 

tiếp tục triển khai tiêm phòng vắc xin định kỳ vụ Thu Đông cho gia súc với tổng 

12.700 liều3.  

Diện tích nuôi trồng thủy sản: 82 ha; sản lượng nuôi trồng: 113 tấn; sản 

lượng khai thác: 0,5 tấn. 

1.5. Lâm nghiệp:  

Xã có tổng diện tích tự nhiên trên 10.558,59 ha, tổng diện tích đất lâm 

nghiệp (quy hoạch 3 loại rừng) là 7.879,91 ha (chiếm 72,6% diện tích tự nhiên toàn 

xã), trong đó: đất rừng phòng hộ 3.672,20 ha; đất rừng sản xuất là 3.547,27 ha. 

Tổng diện tích có rừng là 3.926,45 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 37,19. So với 

cùng kỳ của năm 2024, diện tích rừng tăng 236,34 ha, tỷ lệ che phủ tăng, đạt 

103,1% KH. 

Diện tích khoanh nuôi tái sinh rừng là 642,3 ha. 

Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có. Tăng cường công tác 

quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô 2025. Tổ 

chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia ký cam kết bảo vệ rừng; tổ 

chức tuần tra rừng thường xuyên.  

Chỉ đạo diễn tập Phòng chống cháy rừng xã năm 2025 theo đúng kế 

 
 3 Vắc xin nhiệt thán 3.100 liều, Tụ huyết trùng 3.300 liều, Dịch tả lợn cổ điển 6.300 liều. 
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hoạch4. 

1.6. Công tác thủy lợi, nước sinh hoạt và phòng chống thiên tai:  

Trên địa bàn có 65 công trình thủy lợi, với tổng diện tích tưới là 758,13 ha5. 

Có 23 công trình cấp nước sinh hoạt do cộng đồng quản lý và 01 Nhà máy nước 

do Công ty cấp nước tỉnh Điện Biên quản lý cấp nước cho 2.750 hộ dân trên địa 

bàn. UBND xã giao Phòng Kinh tế thường xuyên kiểm tra hiện trạng, duy tu bảo 

dưỡng các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt trên địa bàn, đảm bảo cấp nước 

sinh hoạt, nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất và dân sinh.  

Công tác phòng chống thiên tai: UBND xã đã thành lập Ban Chỉ huy 

Phòng thủ dân sự xã Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 20/8/2025 do đồng chí 

Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; ban hành Quy chế làm việc của ban tại 

Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 11/09/2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân 

sự xã Tuần Giáo. UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xã, các bản chủ 

động thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; chỉ đạo kịp thời các lực 

lượng ứng trực, bảo đảm an toàn về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Trong năm 

không có thiệt hại về người và nhà ở do thiên tai. 

1.7. Xây dựng Nông thôn mới:  

Xã Tuần Giáo được hợp nhất từ xã Quài Cang, xã Quài Nưa và thị trấn 

Tuần Giáo, trong đó: xã Quài Cang và xã Quài Nưa đã được công nhận là xã đạt 

chuẩn Nông thôn mới năm 2024 theo Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 

11/4/2025 của UBND tỉnh Điện Biên. Xã Tuần Giáo hoàn thiện hồ sơ đề xuất 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 trình thẩm định phê duyệt. 

Tiếp tục duy trì, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. 

Duy trì 16 sản phẩm OCOP, trong đó có 14 sản phẩm 3 sao và 2 sản phẩm 

4 sao. Trong năm 2025, đã hoàn thiện hồ sơ và đề nghị UBND tỉnh công nhận 

01 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. 

1.8. Kết quả triển khai xóa nhà tạm, dột nát; giảm nghèo 

- Toàn xã đã khởi công, hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 

nhà cho 391/391 hộ, đạt 100% kế hoạch đề ra6. Diện tích nhà ở bình quân: 40 

m²/căn, đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng). Các hộ 

được hỗ trợ cơ bản đảm bảo điều kiện sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng 

cuộc sống và giảm nghèo bền vững.  

- Kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn 

xã: Tính đến ngày 30/6/2025, toàn xã đã giải ngân được 23.294 triệu đồng từ các 

nguồn hỗ trợ (đạt 100%)7.  

 
4 Phối hợp với Hạt kiểm lâm Tuần Giáo chỉ đạo diễn tập Phòng chống cháy rừng xã với quân số: 388 

người; kết quả: 8,25 điểm, đạt loại: Giỏi. Bảo đảm an toàn tuyệt đối người và phương tiện kỹ thuật. 
5 Vụ mùa 422,23 ha; vụ chiêm 262,245 ha; thủy sản 73,65 ha. 
6 - Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo (DA 5): 106/106 hộ (đạt 100%). Chương trình 

xóa nhà tạm: 212/212 hộ (đạt 100%). Hỗ trợ nhà ở người có công: 12/12 hộ (đạt 100%). Chương trình MTQG 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025: 61/61 hộ (đạt 100%). 
7 Hỗ trợ nhà ở đối với người có công và thân nhân liệt sĩ: Tổng kinh phí đã sử dụng: 480 triệu đồng, 

trong đó: Ngân sách trung ương: 480 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 0 triệu đồng; Đóng góp của hộ gia đình: 

0 triệu đồng. Hỗ trợ nhà ở từ 02 Chương trình MTQG: CTMTQG giảm nghèo bền vững: Tổng kinh phí đã sử 
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- Thực hiện hỗ trợ 43 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương 

trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Dự án 5 - Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025” năm 2025 và nhà ở đối với người có công với cách 

mạng và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn xã8. 

- Triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ có mức sống 

trung bình và người lao động có thu nhập thấp năm 2025: UBND xã thành lập 

Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025; 

ban hành quy chế hoạt động của BCĐ. Tổ chức tập huấn quy trình rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo hoạch; hộ có mức sống trung bình và người lao động có 

thu nhập thấp năm 2025 trên địa bàn xã cho các Bí thư khối, bản; khối trưởng, 

trưởng bản; ban công tác mặt trận và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2025: Số hộ nghèo, cận 

nghèo: 587 hộ, chiếm 10,81% tổng số hộ dân cư trên địa bàn xã (giảm 3,16% so 

với năm 2024; vượt 0,7% so với kế hoạch Sở NN&MT giao); trong đó: Số hộ 

nghèo: 238 hộ, chiếm 4,38% (giảm 3,13% so với năm 2024; vượt 1,61% so với 

kế hoạch Sở NN&MT giao);  số hộ cận nghèo: 349 hộ, chiếm 6,43% (giảm 

0,03% so với năm 2024; cao hơn 0,91% so với kế hoạch Sở NN&MT giao). 

2. Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp  

2.1. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị: Chỉ đạo tăng cường quản lý 

trật tự đô thị, tăng cường quản lý xây dựng tại khu vực trung tâm xã theo quy 

hoạch. Cấp phép xây dựng nhà ở cho 07 trường hợp. 

2.2. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Khuyến khích phát triển 

sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để thu hút 

các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp như: sản xuất vật 

liệu xây dựng thông thường, cơ khí, chế biến nông, lâm sản… Cụ thể một số sản 

phẩm chủ yếu trong năm 2025 như sau:  

- Nước máy sản xuất được 380.825 m3. 

- Gạch các loại 15,5 triệu viên. 

- Trong năm 2025 khai thác đá: 12.000 m3 (Công ty Cổ phần đường bộ 

226 nhận chuyển nhượng từ tháng 8/2025 đến nay mới chuẩn bị đi vào vận 

hành, khai thác). 

3. Công tác quản lý tài nguyên - môi trường 

- Thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD cho 13 TH. 

- Thực hiện giao đất theo thẩm quyền cho các cơ quan, đơn vị; với tổng 

 
dụng: 7.200 triệu đồng (Ngân sách trung ương: 5.760 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 1.440 triệu đồng; Đóng 

góp của hộ gia đình: 0 triệu đồng); Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi: Tổng kinh phí đã sử dụng: 2.684 triệu đồng (Ngân sách trung ương: 2.440 triệu đồng; Ngân sách 

địa phương: 244 triệu đồng; Đóng góp của hộ gia đình, huy động xã hội hóa: 0 triệu đồng). Chương trình phát 

động xóa nhà tạm, nhà dột nát: Tổng kinh phí đã sử dụng: 12.930 triệu đồng; Ngân sách trung ương: 9.290 triệu 

đồng; Ngân sách địa phương: 1.960 triệu đồng; Huy động xã hội hóa: 1.680 triệu đồng. 
8 Số hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025: 20 hộ. Số hộ 

nghèo, hộ cận nghèo thuộc “Dự án 5 - Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo 

thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025” năm 2025: 13 hộ. Hỗ trợ xây mới, cải 

tạo sửa chữa nhà ở cho người có công: xây mới 3 hộ; cải tạo, sửa chữa nhà ở: 7 hộ. 
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diện tích giao 85.991,4 m2 đối với 05 khu đất. 

- Thu hồi đất và cho thuê đất đối với 01 trường hợp. 

- Tiếp nhận và giải quyết 02 vụ hòa giải tranh chấp đất đai: Hòa giải thành 

01 vụ, hòa giải không thành 01 vụ. 

- Phát hiện xử lý 02 trường hợp vi phạm đất đai, đã lập biên bản vi phạm 

yêu cầu dừng ngay hành vi vi phạm và trả lại hiện trạng ban đầu của thửa đất. 

- Chỉ đạo các cơ quan, khối, bản tiếp tục tuyên truyền, quản lý tốt việc 

khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường. Tiếp tục thực hiện thu gom, 

vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt... đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên, tiếp nhận bàn giao từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường 

huyện Tuần Giáo cũ hồ sơ của các hộ dân, cộng đồng dân cư của UBND xã 

Quài Nưa (cũ) với 639 quyết định và UBND xã Quài Cang (cũ) với 175 quyết 

định. Đối với hồ sơ bàn giao của thị trấn Tuần Giáo cũ chưa tiếp nhận do chưa 

hoàn thiện hồ sơ. UBND xã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

khu vực 3 bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến các hộ gia đình 

trong thời gian tới. 

- UBND xã đã bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc đảm bảo, phù hợp với cơ cấu 

tổ chức, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; thực hiện điều chuyển, tài sản công 

đúng thẩm quyền và đúng quy định của Luật Quản lý tài sản. Thường xuyên có 

kế hoạch cải tạo, sửa chữa các công trình đã xuống cấp, hư hỏng đáp ứng yêu 

cầu sử dụng và phục vụ công việc được giao.  

- Từ thời điểm 01/7/2025 đến nay UBND xã đã ban hành 05 quyết định 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các công trình9: 

+ Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 11.457.281.309 đồng. 

+ Diện tích đất thu hồi, bồi thường: 172.650,0 m2. 

+ Tổng số hộ gia đình, tổ chức, cộng đồng dân cư có đất bị thu hồi: 121 

trường hợp10. 

Đồng thời ban hành các Quyết định thu hồi đất đối với các tổ chức, cá 

nhân, hộ gia đình theo đúng quy định.  

- Triển khai ra quân thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đất đai xã Tuần Giáo, đã hoàn thành chiến dịch ngày 06/11/202511. 

Với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, khoa học và sự vào cuộc đồng bộ 

 
9 Đường Quốc lộ 6 – Khu du lịch nước nóng xã Quài Cang – xã Toả Tình (đợt 2); Hồ bản Phủ thuộc dự 

án Cụm hồ bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện Biên hạng mục: Bãi đồ thải, bãi vật liệu, bãi tập kết vật liệu, đường thi 

công & quản lý và tuyến đường dây 35kV (đợt 1), đợt 2); Hạng mục: Hồ chứa nước, đập đầu mối, và đường giao 

thông quanh hồ, thuộc dự án Cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện Biên (đợt 1), (đợt 2). 
10 Số hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi 116 trường hợp; Tổ chức 3; cộng đồng dân cư 2. 
11 Hoàn thành toàn bộ việc rà soát, thu thập 2.068 giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất trước thời hạn tỉnh giao. Trong đó thu thập, số hóa 1.814 giấy chứng nhận QSD đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, căn cước công dân của chủ sử dụng đất cần thu thập nhập 

vào biểu mẫu, số hóa; lập danh sách 254 giấy chứng nhận QSD đất đang thế chấp ngân hàng bàn giao toàn bộ 

cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực 3 theo quy định và đảm bảo an toàn. 
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của cả hệ thống chính trị; tuy khối lượng công việc lớn xã Tuần Giáo đã hoàn 

thành toàn bộ các nội dung Chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai” (từ 

01/9 đến 30/11/2025) trước thời hạn 24 ngày so với Kế hoạch 4997/KH-UBND 

ngày 19/9/2025 của UBND tỉnh.  

4. Hoạt động thương mại - dịch vụ 

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường về giá cả, chất lượng 

hàng hóa, niêm yết giá. Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn xã đảm bảo 

đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của nhân dân.  

- Các hoạt động bưu chính - viễn thông tiếp tục được duy trì và nâng cao 

chất lượng dịch vụ. Công văn, thư, báo được chuyển phát kịp thời, đảm bảo 

mạng lưới thông tin thông suốt; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ 

quan hành chính được đẩy mạnh. 

5. Thu, chi ngân sách nhà nước và thực hiện nguồn vốn sự nghiệp các 

Chương trình MTQG 

5.1. Thu, chi ngân sách  

- Tăng cường công tác quản lý về thu, chi NSNN, bảo đảm thực hiện các 

nhiệm vụ thu, chi theo dự toán và tuân thủ đúng Luật Ngân sách nhà nước. Đảm 

bảo chi đúng, chi đủ, chi kịp thời các chính sách an sinh xã hội. 

- Tổng thu ngân sách địa phương cả năm ước đạt 212.633/154.958 triệu 

đồng, đạt 137,2% dự toán. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 14.495/3.964 triệu 

đồng, đạt 365,7% dự toán. Trong đó thu NSNN trên địa bàn xã được hưởng ước đạt 

12.951/3.864 triệu đồng, đạt 335,2% dự toán (trong đó: thuế GTGT 1.000 triệu 

đồng, thuế thu nhập cá nhân 936 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất 5.317 triệu đồng). 

- Tổng chi ngân sách cả năm ước đạt 212.144/154.958 triệu đồng, đạt 

136,9 % dự toán. 

5.2. Kết quả thực hiện nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG12 

Ngay sau khi được UBND tỉnh giao dự toán năm 2025 sau khi thực hiện 

chính quyền địa phương 02 cấp, UBND xã Tuần Giáo đã tổ chức rà soát nhiệm 

vụ chi các chương trình, dự án để đánh giá các nội dung không có khả năng giải 

ngân, không còn đối tượng hỗ trợ sang nội dung có khả năng giải ngân tốt hơn 

trình HĐND cấp xã quyết định điều chỉnh theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 

ngày 18/01/2024. 

* Kết quả phân bổ nguồn vốn năm 2025 như sau: 

Tổng vốn sự nghiệp NSTW thực hiện 03 Chương trình MTQG được giao: 

14.886 triệu đồng. 

- Nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025: 2.074 triệu đồng.  

+ Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi: 2.000 triệu đồng. 

 
12 Có số liệu chi tiết như Phụ lục số 02 kèm theo 
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+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 74 triệu đồng. 

+ Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: không. 

- Dự toán năm 2025: 12.812 triệu đồng. 

+ Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi: 365,5 triệu đồng. 

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là: 8.957 triệu đồng. 

+ Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới là: 3.489,5 triệu đồng, 

trong đó vốn NSTW 3.406,5 triệu đồng, vốn NSĐP 83 triệu đồng. 

* Kết quả giải ngân 

Ước thực hiện: 14.886 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao. Trong đó: 

- Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi: 2.365,5 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao. 

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 9.031 triệu đồng, đạt 100% 

dự toán giao. 

- Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: 3.489,5 triệu đồng, đạt 

100% dự toán giao. 

7. Về đầu tư – xây dựng 

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch vốn được 

giao; quản lý tốt chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng, thanh toán, 

quyết toán các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đúng quy định. Kết quả 

thực hiện trong năm 2025 như sau:  

a) Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (tăng thu tiền sử dụng đất) là 

4.785,5 triệu đồng; ước giá trị giải ngân đến 31/01/2026 là 4.785,5 triệu đồng, 

đạt 100% kế hoạch vốn giao.  

(chi tiết như Phụ lục số 03 kèm theo) 

b) Đối với nguồn vốn chi thường xuyên và vốn sự nghiệp các CTMTQG: 

Tiếp tục sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện duy tu, sửa chữa các công 

trình trên địa bàn. Tổng dự toán giao năm 2025 là 17.356,7 triệu đồng; ước giải 

ngân đến hết năm 2025 là 17.356,7 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao.  

(chi tiết như Phụ lục số 04 kèm theo)  

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI  

1. Về tổ chức bộ máy, biên chế 

Thực hiện yêu cầu về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây 

dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND xã tiếp tục triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết của 
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Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo 

quy định. 

Thực hiện theo Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Điện Biên năm 2025 được Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 

16/6/2025, xã Tuần Giáo được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự 

nhiên, quy mô dân số của thị trấn Tuần Giáo, xã Quài Cang và xã Quài Nưa. 

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đi vào hoạt động từ ngày 

01/7/2025, thực hiện Thông báo của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND xã khóa I 

đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thảo luận và biểu quyết 

thông qua 07 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

01/7/2025 về việc thành lập các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc 

UBND xã Tuần Giáo, gồm 03 phòng chuyên môn và 01 Trung tâm, cụ thể:  

+ Thành lập Văn phòng HĐND và UBND xã Tuần Giáo;  

+ Thành lập Phòng Kinh tế;  

+ Thành lập Phòng Văn hoá - Xã hội;  

+ Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuần Giáo.  

UBND xã Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tuần 

Giáo kể từ ngày 01/7/2025, đồng thời quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của Trung tâm (gồm 01 

Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; 01 Phó Giám 

đốc và các viên chức chuyên môn) đảm bảo theo quy định (Quyết định số 

04/QĐ-UBND ngày 02/7/2025).  

Triển khai thực hiện quy trình sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, công 

chức, viên chức của UBND xã Tuần Giáo phù hợp với trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, vị trí việc làm cơ cấu công chức, viên chức theo quy định13. Thực 

hiện tốt công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã. 

Chỉ đạo thực hiện rà soát các điều kiện chuẩn bị cho công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp14.  

 
13 Trình HĐND xã quyết định về việc chỉ định Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các chức 

danh: Chánh Văn phòng HĐND&UBND; Trưởng phòng Kinh tế; Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; Trưởng 

Công an xã. Quyết định tiếp nhận và bố trí, phân công công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã; Quyết định phân công nhiệm vụ cho 02 Phó Chủ tịch UBND xã kiêm 

nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và phụ trách Trung tâm Dịch vụ tổng hợp. Quyết định bổ 

nhiệm đối với: Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội; 

Quyết định bổ nhiệm đối với 29 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của các Trường Mầm non, Tiểu học và THCS thuộc 

UBND xã Tuần Giáo. Bổ nhiệm chức vụ Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND; Phó trưởng phòng Kinh tế; Phó 

trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp. Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với 

chức danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã theo quy định; Quyết định bổ nhiệm 

Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã. Quyết định phân công kiêm nhiệm công tác kế toán 

đối với 02 đơn vị trường học còn thiếu viên chức kế toán. 
14 Công văn số 850/UBND-VHXH ngày 28/10/2025 về việc cung cấp các điều kiện phục vụ cho công 

tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; thành lập Ủy ban Bầu 

cử xã Tuần Giáo theo Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 và thành lập các Tổ giúp việc Ủy ban Bầu 

cử theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 07/11/2025; thực hiện đăng ký mẫu con dấu của Ủy ban Bầu cử xã 

Tuần Giáo phục vụ cho công tác bầu cử theo quy định. 
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2. Về Giáo dục - Đào tạo 

Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng 

các cấp về công tác GD&ĐT. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, thời gian năm 

học; tiến độ chương trình và các văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ chuyên môn của 

cấp trên. Chuẩn bị tốt các điều kiện và xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng 

năm học mới ý nghĩa, trang trọng theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT15. Thực 

hiện kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khai giảng năm học 

2025-2026 tại 100% các cơ sở giáo dục thuộc UBND xã16. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, huy động học sinh đến trường đảm bảo sĩ số17 và chất lượng. 

Xây dựng, thực hiện Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo năm 2025 (năm học 2025-2026). Thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng và 

đề xuất phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn xã. Thực hiện rà 

soát công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc 

gia đối với 100% các trường thuộc UBND xã. 

UBND xã tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, số lượng giáo viên, nhân 

viên hợp đồng lao động các trường Mầm non, Tiểu học, THCS từ các xã Quài 

Cang, Quài Nưa, thị trấn Tuần Giáo (trước sắp xếp) về xã Tuần Giáo (sau sắp 

xếp) để quản lý, sử dụng. Thực hiện rà soát tình hình giáo viên giảng dạy tại các 

nhà trường theo định mức, xác định thừa - thiếu giáo viên bộ môn; giao thêm 

nhiệm vụ cho giáo viên các môn chuyên thực hiện tại các trường Tiểu học18. Thực 

hiện quy trình xét thăng hạng viên chức giáo dục theo Quyết định ủy quyền của 

UBND tỉnh. 

Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, giáo dục phòng tránh đuối nước, bỏng, 

điện giật, ngộ độc, các vật sắc nhọn đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn, 

thương tích cho học sinh; phối hợp với các trường học bàn giao học sinh cho gia 

đình quản lý trong thời gian nghỉ hè. 

Công tác khuyến học - khuyến tài: Kịp thời tuyên dương, khen thưởng các 

cá nhân có thành tích trong giảng dạy và học tập. Tuyên truyền về một xã hội 

học tập, động viên khuyến khích các gia đình phấn đấu đạt danh hiệu gia đình 

học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Tổ chức thành công Đại hội Hội 

khuyến học xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Về chế độ, chính sách: thực hiện xét duyệt chế độ chính sách cho giáo viên, 

học sinh được hưởng trong năm học 2025-2026. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch 

vận động tài trợ của các trường. Tiếp nhận gạo hỗ trợ học sinh bán trú học kỳ 1 

năm học 2025-2026 (152 tạ). 

 
15 Thời gian tổ chức: các trường tổ chức đồng loạt  ngày 05/9/2025, thực hiện tiếp sóng tham dự các nội 

dung theo chương trình do Bộ GD&ĐT tổ chức. 
16 Số 147/QĐ-UBND ngày 13/8/2025  của UBND xã về Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các điều kiện 

triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026 tại các trường học thuộc UBND xã; số 81/BC-UBND ngày 

21/8/2025  của UBND xã Báo cáo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học 2025-2026. 
17 Tổng số học sinh (tính đến thời điểm báo cáo): 5.682/5.703 học sinh, đạt 99,63% kế hoạch giao, trong 

đó:  Mầm non 1.504/1536 trẻ, đạt 97,92%; Tiểu học 2.195/2.190 học sinh, đạt 100,23%; THCS 1.983/1.977 học 

sinh, đạt 100,3%. Một số trẻ 01 tuổi  sinh cuối năm chưa ra lớp. 
18 02 giáo viên Tiếng Anh, 01 giáo viên Âm nhạc, 01 giáo viên Tin học, 01 giáo viên Mỹ thuật. 
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Tổ chức tuyển chọn học sinh, thành lập đội tuyển ôn luyện tham gia Kỳ thi 

chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 9, năm học 2025-2026. Thực 

hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 202519. 

3. Công tác y tế - dân số - gia đình - trẻ em 

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng chống dịch trong dịp Tết 

nguyên đán. Tăng cường công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa 

các vụ ngộ độc thực phẩm, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, gian 

lận thương mại trên địa bàn đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán, Tết trung thu. 

Tổ chức thực hiện kiểm tra liên ngành công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, 

Phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn xã. Trong 

năm 2025, trên địa bàn xã không xả ra các ca, vụ ngộ độc thực phẩm. 

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục và thực hiện tốt việc chăm 

sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Triển khai hiệu quả các chương 

trình, hoạt động và các chính sách về dân số. Tiếp tục triển khai các hoạt động 

chăm sóc và bảo vệ trẻ em. 

- Chỉ đạo tổ chức khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, cấp phát 

thuốc đầy đủ theo bảng kê, đúng người, đúng bệnh, đúng tuyến bệnh viện; việc 

thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và các chính sách dành cho người bệnh được đảm 

bảo nghiêm túc; quy trình, thủ tục khám chữa bệnh thực hiện đúng quy định, tạo 

thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ20. 

- Tổ chức tiêm phòng định kỳ cho trẻ dưới 5 tuổi và tiêm phòng UV2+ 

cho phụ nữ có thai đầy đủ, đảm bảo theo kế hoạch trên giao21. Tăng cường tuyên 

truyền, vận động lồng ghép dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản22 kế hoạch hoá 

gia đình23 đến vùng đông dân có mức sinh cao và vùng khó khăn. Công tác 

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em tiếp tục triển khai có hiệu quả24. 

 
19 Thành lập Ban Chỉ đạo PCGD, XMC, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ; thành lập đoàn 

tự kiểm tra và tổ chức tự kiểm tra kết quả PCGD, XMC năm 2025. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh kiểm 

tra kết quả phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2025. 
20 Năm 2025, khám chữa bệnh đối với 4.413 lượt bệnh nhân (trong đó, số lượt khám chữa bệnh BHYT 

thực hiện bằng CCCD gắn chíp, ứng dụng VNeID và định danh cá nhân: 4.146 lượt, đạt 100 %; số thực hiện 

khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp và ứng dụng VneID thành công: 4.146 lượt, đạt 100%), kê 4.146đơn 

thuốc, điều trị nội trú cho 15 lượt bệnh nhân. 
21 Tổ chức tiêm phòng vắc xin TCMR cho trẻ em dưới 5 tuổi: Tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 

tuổi:304/315 = 96,5%; Tiêm phòng vắc xin VNNB mũi 2: 328/342= 95,9%;Tiêm phòng vắc xin VNNB mũi 

3: 298/ 310 = 96,1%; Tiêm phòng vắc xin Sởi Rubella: 342/ 353 = 96,9%. Tiêm phòng vắc xin DPT: 

342/353 = 96,9%; Tiêm phòng UV2+ cho phụ nữ mang thai: 280/296= 94,6% ước đến hết tháng 12/2025.  
22 Tỷ lệ phụ nữ đẻ khám thai 4 lần/3 kỳ thai nghén ,99,6%, tỷ lệ phụ nữ DTTS đẻ được khám thai ít nhất 

4 lần trong kỳ mang thai  98%, tỷ lệ PN đẻ/TSS được chăm sóc tuần đầu sau sinh 55,5%, Tỷ lệ PN đẻ tại cơ sở y 

tế 100%, Tỷ lệ PN đẻ được cán bộ có kỹ năng đỡ 100%; Tỷ lệ PN đẻ là người DTTS được cán bộ y tế có kỹ 

năng đỡ 100%. 
19 Kế hoạch hóa gia đình: Đang sử dụng biện pháp tránh thai chung 3.041; đang sử dụng biện pháp tránh 

thai hiện đại: 2775. 
24 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể nhẹ cân 102%  so với kế hoạch và thể thấp còi 102% so với kế 

hoạch, trong đó, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em DTTS là )88% so với kế hoạch và thể thấp còi ở trẻ 

em DTTS là 90% so với kế hoạch. 
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- Tiếp tục triển khai các chương trình, hoạt động và các chính sách về Dân 

số như: Tầm soát các dị dạng, dị tật bẩm sinh; kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số 

giới tính; truyền thông về Dân số; cung ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình25. 

- Ban hành và tổ chức thực hiện các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công 

tác y tế, dân số, gia đình, trẻ em theo quy định26. Tăng cường công tác tuyên 

truyền để phổ biến Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần giảm các 

nguy cơ tử vong của trẻ em. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với trẻ 

em27. 

4. Về bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác 

- Phối hợp với Bưu điện Tuần Giáo thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng 

cho 1.720 đối tượng Người có công và bảo trợ xã hội28; trợ cấp thờ cúng Liệt sĩ 

cho 46 thân nhân Liệt sĩ theo quy định; hỗ trợ chi phí mai táng cho 40 đối tượng 

bảo trợ xã hội. 

- Nhân dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, phối hợp thăm và tặng quà cho 63 

đối tượng người có công và thân nhân gia đình Liệt sĩ; triển khai hỗ trợ gạo cứu 

đói cho 112 hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp hỗ trợ gạo cứu đói 

giáp hạt năm 2025 cho 143 hộ thiếu đói giáp hạt trên địa bàn xã. 

- Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 02 hộ gia đình khó khăn ảnh hưởng bởi tai nạn 

khẩn cấp; thăm hỏi và tặng quà cho 63 hộ gia đình là thương binh, bệnh binh 

người có công với cách mạng, gia đình là thân nhân liệt sĩ nhân dịp Ngày Giải 

phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4; ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7 đảm 

bảo kịp thời và đúng quy định. Tổ chức gặp mặt Chi hội nạn nhân chất độc màu 

Da cam/Dioxin nhân dịp Kỷ niệm 64 năm ngày thảm họa da cam/Dioxin ở Việt 

Nam (10/8/1961 - 10/8/2025). 

- Tổ chức tặng quà cho nhân dân trên địa bàn xã nhân dịp kỷ niệm 80 năm 

 
 

26 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW, ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh thực 

hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 

về công tác Dân số trong tình hình mới”; kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2025 trên địa bàn xã Tuần 

Giáo; kế hoạch hoạt động Chăm sóc sức khỏe Nhân dân năm 2025; kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết 

Trung thu năm 2025; kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân sử dụng muối I ốt 02/11 và 

Ngày thế giới phòng chống bệnh Đái tháo đường 14/11 năm 2025”; kế hoạch Triển khai công tác truyền thông 

phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn xã Tuần Giáo đến năm 2030; công văn về việc tăng cường công 

tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã Tuần Giáo; công văn về việc 

tăng cường công tác phòng, chống bệnh Tả trên địa bàn xã; kế hoạch triển khai công tác Y tế trường học năm 

học 2025 - 2026 trên địa bàn xã Tuần Giáo; kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2025; Kế hoạch triển 

khai Chương trình hành động vì trẻ em xã Tuần Giáo, giai đoạn 2021-2030; kế hoạch Công tác quản lý nhà nước 

về về hành nghề Y Dược và Mỹ phẩm ngoài công lập năm 2025; công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm 

an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể trên địa bàn xã; công văn về việc tổ chức chiến dịch vệ sinh môi 

trường phòng, chống bệnh Lỵ trực trùng trên địa bàn xã Tuần Giáo; công văn triển khai Nghị định số 

274/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 của Chính phủ trên địa bàn xã Tuần Giáo… 
27 Hỗ trợ chi phí mai táng đột xuất cho 01 đối tượng là trẻ em chết do đuối nước. 
28 34 người có công với cách mạng; trợ cấp hưu trí xã hội cho 262 người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc 

hộ nghèo, cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, 02 đối tượng 

người cao tuổi cô đơn từ 60 đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, 08 đối tượng trẻ em từ 04 đến 16 tuổi không nguồn nuôi 

dưỡng, 97 đối tượng trẻ em dưới 03 tuổi thuộc hộ nghèo, 877 đối tượng là người khuyết tật nặng và đặc biệt 

nặng, 67 đối tượng là người người đơn thân nghèo đang nuôi con nhỏ; 08 trẻ nhiễm HIV từ 4 đến 16 tuổi thuộc 

hộ nghèo, 50 người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, hộ gia đình chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng 316 người. 
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Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 theo Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 

28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện hoàn thành 100% việc tặng quà 

cho nhân dân trên địa bàn với số tiền 2.364.000.000 đồng tương đương với 

5.564 hộ với 23.640 khẩu.  

- Về lao động, việc làm: Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh 

Điện Biên tổ chức thành công Hội chợ việc làm năm 2025 trên địa bàn xã với quy 

mô 10 gian hàng việc làm và thu hút nhiều sự quan tâm của người lao động và các 

em học sinh và tổ chức hội nghị việc làm lưu động tại bản Chăn, bản Phung và 

bản Chiềng Chung. Phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX 2 tuyên truyền công 

tác tuyển sinh, mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch. 

5. Về Văn hoá, thể dục thể thao và du lịch 

- Tổ chức triển khai tuyên truyền, thực hiện các hoạt động chào mừng: Tết 

Nguyên đán Ất Tỵ và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch huyện Tuần Giáo 

năm 2025 gắn với tuyên truyền chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam; kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975-30/4/2025); 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-

7/5/2025); 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 

Quốc khánh 2/9 (02/9/1945-02/9/2025);...bằng nhiều hình thức phong phú, đa 

dạng, đặc biệt là phối hợp thực hiện Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa 

đón năm mới Ất Tỵ 2025, chương trình khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao, du 

lịch xã Tuần Giáo năm 2025 và Chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm 

Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9 tạo sức lan tỏa rộng rãi 

tới cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đã tạo nên một không khí vui 

tươi, phấn khởi trong những ngày đại lễ của đất nước.  

- Tiếp tục thực hiện bảo tồn, gìn giữ, phát huy văn hóa phi vật thể “Nghệ 

thuật Xòe Thái” trên địa bàn cùng các nét văn hóa truyền thống tiêu biểu của các 

dân tộc trên địa bàn. Thành lập 40 Đội văn nghệ quần chúng tại các khối, bản; 

ban hành quy chế hoạt động của các Đội văn nghệ; tổ chức luyện tập, tham gia 

các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ theo kế hoạch.  

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển 

khai rộng khắp gắn với phong trào “xây dựng nông thôn mới” đã góp phần xây 

dựng nếp sống văn minh ở cơ sở. Thực hiện bình xét danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Khối, bản văn hóa” theo quy định. Kết quả: Hội đồng TĐKT xã họp, xét 

tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” cho 4.742 gia đình, 30 “ Khối, bản văn hóa”. 

Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân 

tộc tại các khối, bản với nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, trưng bày sản phẩm, 

tư liệu về truyền thống đoàn kết, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 

- Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn xã. Tuyên truyền và 

xuống cơ sở tuyển chọn VĐV, tập luyện tham gia Hội thi thể thao các dân tộc 

thiểu số tỉnh Điện Biên năm 2025; tổ chức Hội thi tuyển chọn và thành lập Đoàn 

vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Điện Biên; tổ chức tập luyện theo kế hoạch tham gia Hội thi kể chuyện theo 
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sách cấp tỉnh29. Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Tuần Giáo lần thứ I, năm 

2025 với 11 môn thi đấu; có 23 đoàn vận động viên, hơn 550 vận động viên đến 

từ các cơ quan, đơn vị và các khối, bản trên địa bàn xã đăng ký tham gia. Kết 

thúc Đại hội, BTC đã trao 47 bộ huy chương cho giải nhất, nhì, ba; tặng cờ cho 

các đơn vị xếp nhất, nhì, ba toàn đoàn và khen thưởng các tập thể, cá các cá 

nhân đạt thành tích xuất sắc. 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch trên địa 

bàn xã. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở lưu trú và nhà 

hàng ăn uống, các dịch vụ vui chơi giải trí, các hoạt động phục vụ khách du lịch 

đến với xã Tuần Giáo. 

6. Thông tin truyền thông 

6.1. Bưu chính 

Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ về 

công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong lĩnh vực bưu chính khi nhận gửi chuyển 

phát gói kiện hàng hóa đến các các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính 

trên địa bàn xã. Phối hợp với Bưu điện Tuần Giáo triển khai dịch vụ bưu chính 

công ích theo quy định (trả kết quả giải quyết TTHC, chi trả chế độ an sinh xã 

hội,…). 

6.2. Viễn thông - Internet 

Quản lý và chỉ đạo các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn xã tăng 

cường mở rộng hạ tầng viễn thông, Internet trên địa bàn xã đáp ứng được nhu 

cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông, Internet của người dân trên địa bàn. Mạng 

viễn thông phủ rộng khắp, Internet băng thông rộng tốc độ cao tới được các 

khối, bản là một trong những điều kiện góp phần nâng cao sự hiểu biết, trình độ 

dân trí của người dân, thúc đẩy thực hiện xã hội số, chuyển đổi số trên địa bàn 

toàn xã. 

6.3. Thông tin tuyên truyền 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn và 

những ngày trọng đại của đất nước, về thực hiện và hoạt động của mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp. Triển khai, hướng dẫn nhân dân thực hiện việc 

treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và tăng cường tuyên truyền chào mừng Đại hội đại 

biểu Đảng bộ xã Tuần Giáo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và các ngày lễ lớn, trọng đại 

của đất nước. Căng treo băng zôn, khẩu hiệu trên các trục đường trung tâm xã 

chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 

– 2030 và các sự kiện chính trị của xã. 

Tiếp tục duy trì cụm truyền thanh tại trung tâm xã; rà soát, xây dựng kế 

hoạch duy trì cụm truyền tin của các khối, bản. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền thiết thực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện 

 
29 Thành tích đạt được:  01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 06 giải Ba Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh 

Điện Biên năm 2025; 01 giải Nhất và 04 giải Ba Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện 

Biên; đạt 02 giải Ba Hội thi kể chuyện theo sách cấp tỉnh. 
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thông tin đại chúng, Youtube và mạng xã hội,…Tiếp tục duy trì Chuyên mục: 

“Chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 

của Đảng” được phát vào các ngày trong tuần. Duy trì tiếp phát sóng VOV, đài 

tỉnh và phát thanh của xã 4 giờ/ngày; truyền phát thanh phát trực tiếp trên nền 

tảng kênh youtube 12 giờ/ ngày. 

7. Công tác dân tộc, tôn giáo 

7.1. Công tác dân tộc 

- UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản 

chỉ đạo, triển khai thực hiện của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc đến 

toàn thể đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền những 

quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công 

tác dân tộc; quan tâm xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong đồng bào 

DTTS, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín, trưởng dòng họ 

trong việc vận động nhân dân; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 

thực hiện phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thủ 

hưởng” và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Đã tổ chức thăm hỏi, chúc tết 40 Người có uy tín trên địa bàn; tổ chức 

thăm hỏi ốm đau đối với 02 Người có uy tín. 

- Thực hiện rà soát, lập danh sách Người có uy tín năm 2026 (40 người); 

rà soát các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 

2030; rà soát, đối chiếu tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi theo Nghị định số 272/2025/NĐ-CP, ngày 16/10/2025 của Chính phủ 

về việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 

2030 theo quy định. 

7.2. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo 

- Điểm nhóm tôn giáo sinh hoạt trên địa bàn xã cơ bản chấp hành tốt chủ 

trương, đường lối của Đảng và Nhà nước và sinh hoạt, giảng đạo đúng quy định 

pháp luật theo Giấy Chứng nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung đã được cấp có 

thẩm quyền cấp. 

- UBND xã thường xuyên nắm bắt tình hình, xử lý, giải quyết kịp thời khi 

có các vụ việc tuyên truyền đạo trái pháp luật. Trong năm 2025, trên địa bàn xã 

không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến công tác Tín ngưỡng, tôn giáo. 

8. Cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06  

Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, xác định rõ mục 

tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực, phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương. Các văn bản hướng dẫn, thủ tục hành chính nhà nước về cung cấp dịch 

vụ công được tuyên truyền, công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại 

chúng. Hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ xã đến các bản được nâng 

lên; chất lượng hoạt động, phục vụ của bộ phận “Một cửa” (trước sáp nhập) và 

Trung tâm Phục vụ hành chính công (sau sáp nhập) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 

việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Tiếp 
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tục thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.  

Xây dựng, thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2025, ban hành Quyết 

định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng của xã và các khối, bản, qua đó từng 

bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống, góp phần nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71/NQ-CP của 

Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và 

Đề án 06 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp 

ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đến toàn thể các cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn xã30.  

Tiếp tục duy trì, thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dịch vụ công 

trực tuyến; thường xuyên rà soát, cập nhật quy trình nội bộ, bảo đảm đơn giản, 

rõ ràng, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn cao cho 

thấy công tác giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nhanh chóng và đúng 

tiến độ, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân31.  

III. CÔNG TÁC TƯ PHÁP; TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT 

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác tư pháp 

UBND xã đã xây dựng các quyết định, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các 

cơ quan triển khai thực hiện công tác tư pháp trên địa bàn xã. Triển khai, hướng 

dẫn thực hiện một số nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định của pháp luật và theo 

hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã rà soát, tổng hợp danh sách kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở. 

Công tác xây dựng văn bản; tổ chức thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hành chính tư pháp; chứng thực được triển khai thực hiện đúng quy định32.  

Về trợ giúp pháp lý: phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 

 
30 Thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây 

dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế 

hoạch. 
31 Tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công: Tiếp nhận 1.504 hồ 

sơ: 1.364 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; 140 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp .Tình hình giải quyết: Đã giải quyết 1.504 hồ 

sơ (1.502 hồ sơ trả kết quả trước hạn cho người dân, doanh nghiệp). 
32 UBND xã ban hành 04 văn bản QPPL. Văn phòng HĐND và UBND xã thẩm định 04 văn bản QPPL, 

tự kiểm tra 04 văn bản theo quy định. 

Kiện toàn 40/40 tổ hòa giải các khối/bản với 233 hòa giải viên. Kết quả hòa giải: tiếp nhận 48 vụ; đã 

thực hiện hòa giải 48/48 vụ, trong đó hòa giải thành 38 vụ, không thành 10 vụ. Chi trả chế độ đối với tổ hòa giải, 

hòa giải viên theo quy định. 

Công nhận 24 tuyên truyền viên pháp luật xã. 

Chứng thực: chứng thực bản sao 9.111 bản (trong đó chức thực bản sao điện tử: 101), chứng thực chữ 

ký 261 việc, chứng thực hợp đồng giao dịch 540 việc.  

Hộ tịch: đăng ký khai sinh 307 TH, kết hôn 163 TH, khai tử 120 TH, giám hộ 01 TH, cấp giấy 

XNTTHN 136 TH; thay đổi cải chính bổ sung hộ tịch XĐLDT 63 TH; đăng ký nhận cha, mẹ con 10 TH; cấp 

bản sao trích lục hộ tịch 308 TH. Nuôi con nuôi: 04 TH. 
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thực hiện truyền thông trợ giúp pháp lý tại các bản trên địa bàn xã33. 

2. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

UBND xã đã ban hành Thông báo lịch tiếp công dân tại UBND xã, vào 

thứ 5 hằng tuần; bố trí cán bộ, công chức tiếp công dân (kiêm nhiệm) tại phòng 

Tiếp công dân của UBND xã, hằng tháng báo cáo công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định.  

Công tác tiếp nhận và xử lý đơn được triển khai đúng quy trình, các cơ 

quan, đơn vị chuyên môn đang khẩn trương kiểm tra, xác minh và giải quyết 

theo quy định, đảm bảo giải quyết thấu đáo các yêu cầu của công dân34. 

IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG – AN NINH 

1. Công tác quốc phòng 

Thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực 

lượng tổ chức tuần tra, trực bảo vệ an toàn địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội. Duy trì chặt chẽ các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng 

chống thiên tai trên địa bàn; xây dựng kế hoạch duy trì chế độ trực sẵn sàng 

chiến đấu bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước 

và địa bàn như: bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Ất tỵ năm 2025; kỷ niệm 50 

năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất Tổ quốc 30/4; kỷ niệm 80 năm Cách 

mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 02/9;…. Tiếp tục hoàn thiện các kế 

hoạch sẵn sàng chiến đấu khi có hướng dẫn của cơ quan quân sự các cấp. 

Về xây dựng lực lượng, xã đã củng cố lực lượng Dân quân tự vệ theo chỉ 

đạo của Bộ CHQS tỉnh, bảo đảm lựa chọn chiến sĩ có đủ sức khỏe, có trình độ 

văn hóa trong độ tuổi, lý lịch rõ ràng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong công tác huấn luyện, Ban CHQS 

xã thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2025, tham gia huấn 

luyện lực lượng dân quân theo kế hoạch. Công tác tuyển quân, tuyển sinh được 

tiến hành đúng quy định35.  

Thực hiện các nhiệm vụ khác đảm bảo đúng quy định, kịp thời và hiệu 

quả đồng thời duy trì tốt công tác quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị. 

2. Về an ninh – trật tự 

Làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước 

phục vụ Đại hội Đảng các cấp; thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của 

hệ thống chính trị và phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng tăng cường công 

 
33 Bản Mạ Khúa, bản Giáng, bản Củ, bản Cọ, bản Cang, bản Nong Liếng, bản Phung, bản Cuông, bản 

Cá, bản Cản. 
34 Kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

 - Kết quả tổng hợp từ Ban tiếp công dân - Văn phòng HĐND&UBND huyện Tuần Giáo cũ): tiếp 

thường xuyên 08 lượt với 08 người; tiếp định kỳ của Chủ tịch UBND xã 01 lượt với 01 người.  

- Kết quả thực hiện từ 01/7/2025: Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. 

UBND xã đã tổ chức tiếp công dân thường xuyên với 17 lượt/17 người; Chủ tịch UBND xã tổ chức tiếp công 

dân định kỳ 1 ngày/tuần. Tổng số tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh là 22 đơn. Đã giải quyết 13/22 đơn; 04 đơn 

lưu; còn 05/22 đơn đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn kiểm tra, xác minh và giải quyết theo đúng 

trình tự, quy định pháp luật. 
35 Rà soát, tuyên truyền, tuyển chọn, hướng dẫn 18 công dân hoàn thiện hồ sơ tuyển công dân thực hiện 

nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026; 12 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026. 
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tác bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh 

mạng. Triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự các Đoàn công 

tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc 

tại tỉnh Điện Biên đi qua địa bàn; các sự kiện chính trị - văn hóa - thể thao được 

tổ chức trên địa bàn, đặc biệt là Chương trình nghệ thuật “Tuần Giáo - Khát 

vọng mùa xuân”, sự kiện bắn pháo hoa Đêm Giao thừa chào mừng Tết Nguyên 

đán Ất Tỵ 2025; Lễ hội diễu hành văn hóa đường phố và Chương trình nghệ 

thuật Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch huyện Tuần Giáo năm 2025; kỳ thi 

tốt nghiệp THPT 2025; Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tuần Giáo lần thứ I, nhiệm 

kỳ 2025 – 2030... 

2.1. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: Tổ chức triển khai thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch xây dựng “xã không ma túy” trên địa bàn xã Tuần 

Giáo giai đoạn 2025-2030 và hoàn thành mục tiêu 25% khối, bản không ma túy 

năm 2025; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa 

nghiệp vụ; tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật trên 

các lĩnh vực36.  

2.2. Công tác quản lý nhà nước về TTATXH 

- Thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Đề án 06; tiếp tục duy trì công 

tác cập nhật, bổ sung, làm sạch CSDLQG về dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, 

sống”, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đấu tranh phòng, chống tội 

phạm; cao điểm 90 ngày đêm “Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc 

gia về đất đai”; thu nhận hồ sơ Căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định 

danh điện tử, thực hiện tốt công tác quản lý cư trú 37. 

- Duy trì đảm bảo trật tự hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn. Tập 

trung làm tốt công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới38. 

Phần thứ hai 

ĐÁNH GIÁ CHUNG 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Trước khi sáp nhập, UBND các xã Quài Cang, Quài Nưa, thị trấn Tuần 

Giáo đã chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế 

 
36 - Tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH: Xảy ra 05 vụ việc, trong đó: trộm cắp tài sản 03 vụ; hiếp 

dâm người dưới 16 tuổi 01 vụ; gây rối trật tự công cộng 01 vụ. 

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: bắt 13 vụ, 14 đối tượng (trực tiếp bắt 11 vụ, 12 đối tượng, 

phối hợp Phòng PC04, CAT Điện Biên bắt 02 vụ, 02 đối tượng) về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma 

túy; tang vật thu giữ 104,85 gam Heroine, 17,99 gam ma túy tổng hợp, 1,06g ma túy dạng đá. 

- Công tác quản lý đối tượng: Người nghiện ma túy: 302; Người SDTPCMT: 06; Quản lý sau cai: 31; 

Loạn thần, ngáo đá: 02; Đang tham gia điều trị Methadone: 205 trường hợp. 

- Công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc: Phối hợp họp xét áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 18/16 đối tượng, 03 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt 

buộc. 
37 Kết quả, công tác thu nhận hồ sơ, cấp thẻ Căn cước có gắn chíp đạt 100% đối với công dân đủ điều 

kiện cấp; thu nhận hồ sơ định danh điện tử đạt 99,95%; kích hoạt định danh điện tử mức 2 đạt 99,9%; thu nhận 

định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức đạt 100%; tích hợp thẻ BHYT và kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử trên ứng 

dụng VneID đạt 59,1%; thu nhận hồ sơ đổi Thẻ đảng viên 1.395/1.395 hồ sơ thuộc Đảng bộ xã. 
38 Kết quả công tác quản lý, đăng ký phương tiện: Đăng ký mới, toàn trình 101 xe ô tô, 1.133 xe mô tô; 

Cấp lại giấy CNĐK và biển kiểm soát 01 xe ô tô, 10 xe mô tô; Sang tên 66 xe ô tô, 99 xe mô tô; Thu hồi CNĐK, 

biển kiểm soát 20 xe ô tô, 47 xe mô tô; Cấp đổi giấy CNĐK và biển kiểm soát 09 xe ô tô, 27 xe mô tô. Kết quả 

công tác Cấp đổi GPLX: 42 GPLX ô tô, 47 GPLX mô tô. 
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- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. 

Sau khi sáp nhập, UBND xã Tuần Giáo tiếp tục kế thừa những kết quả đã 

đạt được, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh: 

- Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề 

ra, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Triển khai thực hiện có hiệu quả 02 

khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội là cơ cấu lại ngành nông nghiệp, 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; công 

tác an sinh xã hội được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn 

ra sôi nổi. 

- Kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước từng bước được 

nâng lên. 

- Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm 

bảo. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mang lại hiệu quả tích cực.  

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Vẫn còn tình trạng lấn chiếm, phá rừng, tự ý san lấp mặt bằng vẫn xảy ra 

một số nơi trên địa bàn; công tác giải phóng mặt bằng còn một số vướng mắc 

chưa được giải quyết kịp thời.  

- Tình hình an ninh, trật tự có lúc, có nơi còn tiềm ẩn những nhân tố mất 

ổn định như: Tội phạm ma túy, trộm cắp và vi phạm trật tự xã hội còn phát sinh; 

tai nạn giao thông trên địa bàn tăng. 

2. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Thời tiết diễn biến thất thường, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ảnh 

hưởng lớn trong quá trình sản xuất của nhân dân.  

+ Các dự án GPMB trên địa bàn xã triển khai trên địa bàn có quy mô lớn, 

liên quan đến nhiều hộ gia đình và đều là những nhiệm vụ thực hiện chuyển tiếp từ 

huyện trước đây (không có dự án mới phát sinh GPMB từ khi thành lập xã).  

+ Địa bàn xã trung tâm, là trung tâm thương mại, dịch vụ phía Đông của tỉnh, 

lưu lượng người và phương tiện qua lại lớn. Dân số đông khi biên chế Công an xã 

còn thiếu về lực lượng điều tra, dẫn đến áp lực rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ. 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Một số ít các hộ gia đình, cá nhân do nhận thức về các quy định của 

pháp luật còn hạn chế. 

+ Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu còn 

khó khăn; hệ thống văn bản nhiều, khối lượng công việc phát sinh lớn; đội ngũ 

công chức kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng. 

+ Việc ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các 

lĩnh vực kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực và hạ tầng hỗ trợ. 

Phần thứ ba 
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MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  NĂM 2026 

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH 

PHÁT TRIỂN KT-XH, ĐẢM BẢO QP-AN NĂM 2026 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả về cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Đẩy 

mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung huy 

động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị, dịch vụ đồng bộ theo hướng 

hiện đại; đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đặc biệt là các 

dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển đột phá về kinh tế - xã hội.  

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý, điều 

hành của chính quyền. Quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn 

hóa, xã hội, giáo dục, y tế ngang tầm với phát triển kinh tế; chú trọng bảo đảm 

an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, chủ động 

phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững ổn định chính trị, 

quốc phòng và an ninh. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

2.1. Các chỉ tiêu về kinh tế 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng.  

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt 25.100 triệu đồng. 

- Tổng sản lượng lương thực đạt 5.639,5 tấn. 

- Tiếp tục thực hiện tốt cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chuyển 

dịch sang các diện tích trồng cây dài ngày như mắc ca, cà phê: Phấn đấu trồng 

mới năm 2026: 200 ha cây Mắc ca; trên 500 ha cây Cà phê. 

- Tổng nguồn vốn nhà nước đầu tư năm 2026 khoảng 4.760 triệu đồng. 

2.2. Các chỉ tiêu về xã hội 

- Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. 

Duy trì và nâng cao đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và Phổ cập xóa 

mù chữ. 100% trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt kiểm định 

chất lượng giáo dục. 

- Từ 98% trở lên dân số tham gia bảo hiểm y tế. 

- Duy trì xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế đạt 100%. 

- Tỷ lệ giảm sinh dưới 0,3‰; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng thể 

chiều cao/tuổi dưới 18%; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các 

loại Vắc xin đạt 96%. 

- Đào tạo nghề lao động nông thôn từ 210 người trở lên; tỷ lệ có việc làm 

sau đào tạo từ 75% trở lên. 

- Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 80% trở lên; khu dân cư văn hóa đạt từ 

75% trở lên; cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa đạt 95% trở lên. 

- Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, kiềm chế, 

đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tỷ lệ “khối, bản không ma túy” đạt 40%. 
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2.3. Các chỉ tiêu về môi trường  

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt từ 37,6% trở lên. 

- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới  

- Đẩy mạnh thực hiện các nội dung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp 

gắn với xây dựng nông thôn mới của xã. Tăng cường chỉ đạo, hướng người dân 

tổ chức sản xuất bảo đảm lịch thời vụ, chỉ tiêu kế hoạch. Chủ động xây dựng và 

thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai, kiểm soát sâu, bệnh trên cây 

trồng và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường kiểm soát chất lượng 

vật tư nông nghiệp. Tiếp tục vận động, hướng dẫn người dân tăng cường đầu tư, 

chăm sóc cây trồng, vật nuôi.  

- Tập trung vào phát triển cây Mắc ca, Cà phê các loại cây trồng có giá trị kinh 

tế cao; thực hiện cải tạo và phát triển các vườn cây ăn quả đã trồng: hỗ trợ các hộ dân 

chăm sóc các vườn cây đã trồng, đặc biệt là các vườn cây bắt đầu cho thu hoạch; tiếp 

tục kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.  

- Tổ chức, thực hiện có hiệu quả công tác huy động các nguồn lực, hỗ trợ 

nhân dân gieo, ươm, chăm sóc và trồng cây Cà phê theo kế hoạch.  

- Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển rừng, triển khai thực hiện hiệu quả 

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Tiếp tục phối hợp tổ 

chức thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn. 

2. Công tác quản lý tài nguyên môi trường  

Chỉ đạo các cơ quan cơ quan chuyên môn thực hiện tốt chức năng quản lý 

Nhà nước về tài nguyên-môi trường; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ 

quan, đơn vị để giải quyết các vụ tranh chấp đất đai trên địa bàn. Tiếp tục thực 

hiện việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, 

cá nhân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, 

bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển 

khai các công trình, dự án. 

3. Công tác thu, chi ngân sách  

Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, tăng cường các biện pháp chống 

thất thu ngân sách, hạn chế thấp nhất việc nợ đọng thuế. Chi đúng, chi đủ các 

chế độ chính sách, đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tăng 

cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng hiệu quả các 

nguồn kinh phí hỗ trợ giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản 

xuất. Tăng cường kiểm tra, giám sát chi tại các đơn vị dự toán bảo đảm đúng 

Luật Ngân sách, bảo đảm dự phòng chi cho các yêu cầu nhiệm vụ chi cấp bách, 

đột xuất phát sinh trên địa bàn. 

4. Công tác triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

Vận dụng có hiệu quả cơ chế phân cấp trong thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia, đặc biệt là phần vốn sự nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội, 



21 

giảm nghèo nhanh, bền vững, tập trung hỗ trợ các dự án liên kết sản xuất gắn 

với tạo sinh kế bền vững cho nhân dân theo định hướng cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ 

trương nhà nước và nhân dân cùng làm trong quá trình triển khai thực hiện các 

chương trình đầu tư cho nông thôn, nông nghiệp. 

5. Công tác đầu tư công và thực hiện các dự án trọng điểm  

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tiến độ, chất lượng các công trình 

xây dựng, bảo đảm tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Tích cực tuyên truyền phổ 

biến chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong thực hiện các dự án hạ 

tầng phục vụ trực tiếp lợi ích của nhân dân để huy động thêm nguồn lực từ nhân 

dân xây dựng các công trình hạ tầng (nhân dân hiến đất để xây dựng công trình). 

Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án Khu dân cư số 1, 

Khu dân cư số 2, dự án bến xe khách; triển khai xây dựng Sân vận động, hoàn 

thành Nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đỏ. 

Tạo điều kiện phát triển và tăng cường công tác quản lý nhà nước các 

ngành dịch vụ như: Vận tải, nhà hàng, nhà nghỉ, viễn thông… 

6. Về tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng công chức, viên chức 

Triển khai các nội dung về vị trí việc làm; rà soát, sắp xếp đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn xã khi có yêu cầu. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

về quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và người lao động đảm bảo 

theo đúng quy định. Thực hiện tốt quy trình, thủ tục tuyển dụng, bổ nhiệm công 

chức, viên chức; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động theo quy định. 

7. Công tác giáo dục và đào tạo  

Tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp lại trường, lớp học trên địa bàn. Huy động 

các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho các trường. Thực hiện các giải pháp nâng 

cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, phổ 

cập giáo dục theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt các kỳ thi đánh giá chất lượng 

các cấp học, kỳ thi tốt nghiệp các cấp gắn với phân luồng học sinh…. 

8. Công tác y tế; an sinh xã hội; lĩnh vực xã hội khác 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Triển 

khai các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn về Y tế, thực 

hiện các chương trình tiêm phòng diện rộng đảm bảo không để dịch bệnh lây lan 

trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; phối hợp chi trả đầy 

đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách theo quy định. 

9. Công tác văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin tuyên truyền  

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...Thông tin kịp 

thời, đầy đủ các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn xã. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ 

lớn trong năm. Triển khai xây dựng đề án phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch 

cộng đồng trên địa bàn xã; khuyến khích các thành phần tham gia phát triển du 

lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
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10. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Phát huy hoạt 

động của Trung tâm phục vụ hành chính công. Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ 

thống Hồ sơ công việc trong tiếp nhận và xử lý công việc. Tiếp tục phát huy kết 

quả chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2025, duy trì hiệu quả và từng bước nâng 

cao chất lượng các chỉ số; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào các hoạt động 

hành chính nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; đẩy mạnh 

thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các chính sách an sinh xã hội 

từ ngân sách nhà nước. 

11. Công tác thi đua, khen thưởng  

Tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên năm 2026; tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

và các quy định về công tác thi đua khen thưởng; quan tâm công tác phát hiện, 

bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; đẩy mạnh tuyên truyền về các mô 

hình, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện 

thông tin, truyền thông của xã. Tiếp tục tham mưu thực hiện các phong trào thi 

đua do các cấp, các ngành phát động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế xã hội của xã năm 2026. 

12. Công tác dân tộc, tôn giáo 

Tiếp tục theo dõi tình hình đời sống đồng bào DTTS. Duy trì công tác 

nắm tình hình hoạt động tôn giáo, tuyên truyền pháp luật, vận động chức sắc, tín 

đồ chấp hành quy định. 

13. Công tác hành chính tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, triển khai 

kịp thời những văn bản pháp luật mới. Tiếp tục thực hiện công tác hành chính tư 

pháp, bổ trợ tư pháp trên địa bàn. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 

nước tỉnh Điện Biên thực hiện tốt các hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn việc 

thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng với cải cách hành chính, nâng 

cao năng lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhằm hạn chế phát sinh tham 

nhũng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và đẩy nhanh tiến độ giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng và hạn chế tình 

trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp. 

14. Công tác quốc phòng, an ninh 

Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đặc biệt là diễn 

tập các tình huống; chủ động rà soát nguồn dự tuyển quân. Tiếp tục duy trì 

nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động lực lượng phòng 

chống cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch, 

chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, bãi tập cho diễn tập chiến đấu 

phòng thủ vào quý II năm 2026. 

Chủ động nắm chắc tình hình về ANTT, làm tốt công tác phòng ngừa, liên 

tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT. Tập trung 
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giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, đặc biệt là tệ nạn về ma túy; kiên quyết 

không để kẻ xấu lợi dụng để tuyên truyền, hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Bảo 

vệ an toàn các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng, trọng tâm là Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

năm 2026 của UBND xã Tuần Giáo./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã;  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã; 

- Lưu: VT, VP. 
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